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BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH 

TỔNG CỤC THỂ DỤC THỂ THAO 
_______________________________________ 

 

Số:         /ĐL-TCTDTT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________________________________________________________________________ 

  

 Hà Nội, ngày      tháng     năm 2022 

 

ĐIỀU LỆ 

ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX NĂM 2022 

(MÔN ĐIỀN KINH) 

_____________________ 

 

I. Đối tượng và điều kiện tham dự 

1. Theo quy định tại Điều 4 Chương I Điều lệ khung Đại hội Thể thao toàn 

quốc lần thứ IX năm 2022 (sau đây viết tắt là Điều lệ Đại hội). 

2. Các thành viên tham dự Đại hội phải có thẻ do Ban tổ chức cấp và thẻ vận 

động viên do Liên đoàn Điền kinh Việt Nam cấp. 

3. Các đoàn tham dự Đại hội phải chịu trách nhiệm mua bảo hiểm cho những 

thành viên của đơn vị mình. 

4. Vận động viên tham dự thi đấu phải từ 16 tuổi trở lên (sinh năm 2006 trở về trước).  

II. Thời gian và địa điểm 

1. Thời gian: Từ ngày 12 đến ngày 18 tháng 12 năm 2022 

2. Địa điểm: Khu liên hợp thể thao quốc gia  

                    (Địa chỉ: Mỹ Đình, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội). 

III. Đăng ký thi đấu 

1. Theo quy định tại Điều 6 Chương I Điều lệ Đại hội.  

2. Yêu cầu đối với các đơn vị khi đăng ký tham dự: 

- Bản đăng ký thi đấu phải đánh máy, không chấp nhận bản viết tay, điền 

bằng chữ in hoa đầy đủ chức danh, họ tên, giới tính, ngày tháng năm sinh, thành 

tích của các VĐV trong đội. 

- Bản đăng ký phải có đầy đủ chữ ký, dấu của đơn vị chủ quản. Ban tổ chức 

môn Điền kinh không chịu trách nhiệm về mọi sai sót do in ấn, tẩy xóa trong đăng 

ký chính thức.  

3. Nơi nhận đăng ký:  

 - Bộ môn Điền kinh, Tổng cục Thể dục thể thao, số 36 Trần Phú, Ba Đình, Hà 

Nội; Điện thoại. 024.37472077; 

4. Thời gian đăng ký: 

- Theo quy định tại Điều 6 Chương I của Điều lệ Đại hội 
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Đăng ký sơ bộ không được thay đổi so với đăng ký chính thức quá 20%. 

Trong đăng ký chính thức, VĐV phải kê khai đúng, đủ thành tích đã đạt được, 

tại các giải thi đấu theo quy định, thì mới coi là hợp lệ để tính chuẩn tham dự Đại 

hội. Nếu VĐV không kê khai thành tích đúng, đủ sẽ phải thi đấu từ vòng sơ loại.  

5. Mẫu đăng ký và chương trình thi đấu: 

Mẫu đăng ký thi đấu và chương trình thi đấu được cập nhật trên website của 

Liên đoàn Điền kinh Việt Nam: www.dienkinh.vn 

6. Hạn mức: 

- Không hạn chế số lượng vận động viên ở tất cả các nội dung thi đấu 

- Các VĐV không đạt chuẩn sẽ phải tham gia thi đấu từ vòng sơ loại 

- Các VĐV đạt chuẩn sẽ không phải tham gia thi đấu ở vòng sơ loại, sẽ bắt 

đầu thi đấu từ vòng thi đấu chính thức. 

- Số lượng vận động viên của từng nội dung thi ở vòng thi đấu chính thức 

được quy định tại bảng chuẩn (có bảng chuẩn kèm theo). 

- Vòng thi đấu chính thức sẽ bao gồm các VĐV đạt chuẩn + VĐV đã thi đấu 

vòng sơ loại xếp từ trên xuống, cho đến khi đủ số lượng theo quy định tại bảng 

chuẩn. 

IV. Kinh phí tham dự 

Theo quy định tại Điều 7 Chương Ia Điều lệ Đại hội. 

V. Nội dung thi đấu 

Môn điền kinh tại Đại hội sẽ gồm 50 nội dung, cụ thể như sau: 

Nam 24 nội dung:  

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 110m rào, 400m rào,  

3000m CNV, Tiếp sức 4x100m, Tiếp sức 4x400m, Tiếp sức 4x800m,  

đi bộ 20km, Marathon,  

Nhảy cao, Nhảy xa, Nhảy 3 bước, Nhảy sào,  

Đẩy tạ, Ném lao, Ném đĩa, Ném búa,  

10 môn Phối hợp 

       Nữ 24 nội dung: 

100m, 200m, 400m, 800m, 1500m, 5000m, 10.000m, 100m rào, 400m rào,  

3000m CNV, Tiếp sức 4x100m, Tiếp sức 4x400m, Tiếp sức 4x800m,  

đi bộ 20km, Marathon,  

Nhảy cao, Nhảy xa, Nhảy 3 bước, Nhảy sào,  

http://www.dienkinh.vn/
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Đẩy tạ, Ném lao, Ném đĩa, Ném búa,  

7 môn Phối hợp 

      02 nội dung tiếp sức hỗn hợp: 

Tiếp sức 4x100m hỗn hợp Nam-Nữ; Tiếp sức 4x400m hỗn hợp Nam-Nữ. 

VI. Thể thức thi đấu 

1. Theo quy định tại Điều 9 Chương II Điều lệ Đại hội. 

2. Việc chọn hạt giống để sắp xếp ô chạy ở vòng thi đấu chính thức đầu tiên 

được căn cứ vào kết quả thi đấu của giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2019, 

2020, 2021 và SEA Games 31. Thành tích đạt được tại vòng sơ loại sẽ không phải 

là căn cứ để xếp hạt giống.  

        3. Không hạn chế số lượng vận động viên của mỗi đơn vị ở từng nội dung thi 

đấu cá nhân.  

 4. Sẽ có 2 vòng thi đấu: sơ loại và chính thức.  

- Vòng sơ loại bao gồm các vận động viên không đạt chuẩn ở từng nội dung 

thi đấu theo quy định tại bảng chuẩn tham dự vòng thi chính thức. Ở vòng sơ loại, 

các VĐV nội dung chạy sẽ thi 1 vòng duy nhất, thành tích sẽ được xếp từ trên xuống 

dưới. Ở các nội dung nhảy và ném đẩy, mỗi VĐV sẽ có tối đa 3 lần thực hiện.  

- Vòng thi đấu chính thức bao gồm các VĐV đạt chuẩn ở từng nội dung thi 

đấu + các VĐV khác đã thi đấu qua vòng loại xếp từ trên xuống dưới cho tới khi đủ 

số lượng theo quy định ở từng nội dung.  

5. Nội dung tiếp sức, mỗi đơn vị được đăng ký 01 đội/1 nội dung (bao gồm 6 

vận động viên, 4 chính thức và 2 dự bị). Đội chạy tiếp sức phải mặc đồng phục, 

đồng phục đội chạy tiếp sức phải được trình báo tại cuộc họp chuyên môn kỹ thuật. 

6. Nội dung tiếp sức hỗn hợp Nam-Nữ, mỗi đơn vị được phép đăng ký 03 vận 

động viên Nam và 03 vận động viên Nữ (trong đó 01 nam và 01 nữ là VĐV dự bị). 

Thứ tự chạy của đội tiếp sức hỗn hợp nam- nữ cần tuân theo đúng trình tự sau: Nam-

Nữ- Nam- Nữ. 

7. Chuẩn thi đấu tại vòng thi chính thức được căn cứ vào kết quả thi đấu của 

giải vô địch Điền kinh quốc gia năm 2019, 2020, 2021 và SEA Games 31. Các giải 

thi đấu khác không được tính là căn cứ xét chuẩn.  

8. Bảng chuẩn tham dự vòng thi đấu chính thức và số lượng tham gia thi đấu 

ở từng nội dung tại vòng thi đấu chính thức (Bảng chuẩn kèm theo). 

VII. Luật thi đấu 

- Áp dụng theo Luật thi đấu điền kinh hiện hành và các điều Luật bổ sung. 
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- Ở các nội dung nhảy và ném đẩy, mỗi đơn vị được phép cử 1 trọng tài/1 nội 

dung. Các trọng tài này phải được đăng ký trong đăng ký thi đấu chính thức và địa 

phương cử trọng tài sẽ chi trả toàn bộ các khoản kinh phí theo quy định. 

VIII. Khen thưởng và kỷ luật 

1. Theo quy định tại Điều 11 và Điều 12 Chương III Điều lệ Đại hội. 

2. Đơn vị, tập thể, cá nhân vi phạm Luật Điền kinh, Nội quy, Điều lệ của 

Ban Tổ chức Đại hội và vi phạm pháp luật trong thời gian tổ chức sẽ chịu hình 

thức kỷ luật từ cảnh cáo đến truất quyền thi đấu, quyền chỉ đạo, quyền trọng tài, 

Ban tổ chức môn có thể đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch kỷ luật với 

hình thức cao hơn. 

  3. Ban Tổ chức sẽ trao giấy chứng nhận và huy chương Vàng, Bạc, Đồng cho các 

vận động viên đạt huy chương. 

IX. Giải quyết khiếu nại 

- Theo quy định tại Điều 13 Chương III Điều lệ Đại hội.  

- Các trường hợp khiếu nại về chuyên môn, phải tuân theo Luật thi đấu Điền 

kinh và theo trình tự sau: 

VĐV khiếu nại bằng lời trực tiếp với Tổ trưởng nội dung thi. Sau đó, Trưởng 

đoàn gửi đơn khiếu nại lên Ban trọng tài (nộp đơn tại phòng thư ký cuộc thi) 

trong vòng 30 phút kể từ thời điểm công bố kết quả nội dung thi đó và chịu trách 

nhiệm về nội dung khiếu nại. Ban trọng tài có trách nhiệm thông báo cho Lãnh 

đội biết về kết luận giải quyết đơn khiếu nại, trước khi tiến hành trao huy chương 

ở nội dung thi đó. 

- Quyết định của Ban trọng tài sau khi đã tham khảo ý kiến của Ban Tổ chức 

môn Điền kinh là quyết định cuối cùng về chuyên môn. 

X. Điều khoản thi hành 

Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện, nếu có vấn 

đề phát sinh, cần phản ánh kịp thời đến Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (Tổng cục 

Thể dục thể thao) xem xét, quyết định./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Thứ trưởng Hoàng Đạo Cương (để báo cáo); 

- Tổng cục trưởng (để báo cáo); 

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Giáo dục và Đào tạo; 

- Sở VHTTDL, Sở VHTT các tỉnh, thành phố 

trực thuộc Trung ương; 

- Liên đoàn Điền kinh Việt Nam; 

- Lưu: VT, TTTTCI, NMH (85). 

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG 

PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG  

 

 

 

 

 

Trần Đức Phấn 
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CHƯƠNG TRÌNH TỔ CHỨC THI ĐẤU MÔN ĐIỀN KINH 

 TẠI ĐẠI HỘI THỂ THAO TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX 

(Kèm theo Điều lệ số          /ĐL-TCTDTT ngày         tháng        năm 2022 

của Tổng cục trưởng Tổng cục Thể dục thể thao) 

 

 

Thời gian: từ ngày 10/12/2022 đến ngày 19/12/2022 

Địa điểm: Khu liên hợp thể thao quốc gia, Mỹ Đình- Nam Từ Liêm - Hà Nội. 

 

Ngày Thời gian Nội dung Địa điểm 

Thứ bảy 

10/12 

10.00-11.30 

14.30-17.00 

- Họp lãnh đội 

- Kiểm tra sân bãi, dụng cụ 

 - Phòng họp báo Khu LHTTQG 

 

Chủ nhật 

11/12 

8.30-11.30 

14.30-17.00 

- Tập huấn trọng tài 

- Phân công trọng tài 

 - Phòng họp báo Khu LHTTQG 

 

Thứ hai 

12/12 

9.30-11.30 

14.30- 18.00 

- Thi đấu vòng sơ loại 

- Thi đấu vòng sơ loại 

- Sân chính khu LHTTQG 

 

Thứ ba 

13/12 

9.30-11.30 

14.30- 18.00 

- Thi đấu vòng sơ loại 

- Thi đấu vòng sơ loại 

- Sân chính khu LHTTQG 

 

Thứ tư 

14/12 

9.30-11.30 

14.30- 18.00 

- Thi đấu  

- Thi đấu 

- Sân chính khu LHTTQG 

 

Thứ năm 

15/12 

9.30-11.30 

14.30- 18.00 

- Thi đấu  

- Thi đấu  

- Sân chính khu LHTTQG 

 

Thứ sáu 

16/12 

9.30-11.30 

14.30- 18.00 

- Thi đấu  

- Thi đấu  

- Sân chính khu LHTTQG 

 

Thứ bảy 

17/12 

9.30-11.30 

14.30- 18.00 

- Thi đấu  

- Thi đấu  

- Sân chính khu LHTTQG 

 

Chủ nhật 

18/12 

6.00-11.00 

 

- Thi đấu Marathon & Đi bộ 

 

- Xung quanh khu vực Mỹ Đình 

 

19/12 Cả ngày Các đoàn ra về  
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BẢNG CHUẨN THAM DỰ VÒNG THI CHÍNH THỨC 

ĐẠI HỘI TDTT TOÀN QUỐC LẦN THỨ IX- NĂM 2022 

(MÔN ĐIỀN KINH) 

 

NỮ NỘI DUNG/ 

Số lượng VĐV ở vòng thi chính thức 

NAM 

12.20 100m (24 VĐV) 10.95 

26.00 200m (24 VĐV) 22.20 

58.00 400m (24 VĐV) 49.70 

2:16.50 800m (24 VĐV) 1:57.50 

4:45.00 1500m (30 VĐV) 4:15.00 

19:00.00 5000m (20 VĐV) 15:30.00 

42:00.00 10,000m (20 VĐV) 33:00.00 

12:00.00 3000m CNV (18 VĐV) 10:45.00 

16.00 100m R/110m R (24 VĐV) 15.00 

1:10.00 400m Rào (24 VĐV) 56.00 

1.60m Nhảy cao (12 VĐV) 2.00m 

5.90m Nhảy xa (12 VĐV) 7.50m 

12.80m Nhảy ba bước (12 VĐV) 15.40m 

Ghi chú: 

- Không áp dụng chuẩn đối với các nội dung ném đẩy, nhảy sào, marathon, 

đi bộ 20km và 7/10 môn phối hợp 

- Nếu tổng số VĐV đăng ký ở một nội dung nào đó không đạt đến số lượng 

theo quy định, thì sẽ không tổ chức vòng sơ loại, các VĐV sẽ bắt đầu thi đấu từ 

vòng thi chính thức. 
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